
PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỦA VNPT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 
 

TT TỈNH CŨ XÃ, PHƯỜNG (MỚI) 
ĐẦU MỐI HỖ TRỢ CỦA VNPT 

HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL 

1 

Lào Cai 

Phường Lào Cai, Phường Cam Đường, Xã Hợp Thành, Xã 
Cốc San Đoàn Hà Đông Giám đốc VNPT 

Cam Đường 0856752568 dongdh.lci@vnpt.vn 

2 Xã Phong Hải, Xã Xuân Quang, Xã Bảo Thắng, Xã Tằng 
Lỏong, Xã Gia Phú, Xã Bảo Nhai, Xã Cốc Lầu, Xã Võ Lao Nguyễn Mạnh Quyền Giám đốc VNPT 

Bảo Thắng 0888892892 quyennm.lci@vnpt.vn 

3 Xã Mường Hum, Xã Dền Sáng, Xã Y Tý, Xã A Mú Sung, Xã 
Trịnh Tường, Xã Bản Xèo, Xã Bát Xát Bùi Công Huỳnh Giám đốc VNPT 

Bát Xát 0915351888 huynhbh.lci@vnpt.vn 

4 
Xã Bản Liền, Xã Bắc Hà, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Lùng Phình, Xã 
Si Ma Cai, Xã Sín Chéng, Xã Pha Long, Xã Mường Khương, 
Xã Bản Lầu, Xã Cao Sơn 

Đỗ Văn Tám Giám đốc VNPT 
Bắc Hà 0886285888 tamdv.lci@vnpt.vn 

5 Phường Sa Pa, Xã Tả Phìn, Xã Tả Van, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Xã 
Mường Bo, Xã Bản Hồ,  Hồ Thu Hương Giám đốc VNPT 

Sa Pa 0918992188 hthuong.lci@vnpt.vn 

6 

Xã Khánh Yên, Xã Văn Bàn, Xã Dương Quỳ, Xã Chiềng Ken, 
Xã Minh Lương, Xã Nậm Chày, Xã Nậm Xé, Xã Bảo Yên, 
Xã Nghĩa Đô, Xã Thượng Hà, Xã Xuân Hoà, Xã Phúc Khánh, 
Xã Bảo Hà 

Nguyễn Ngọc Tuấn Giám đốc VNPT 
Văn Bàn 0948093456 tuannn.lci@vnpt.vn 

7 

Yên Bái 

Xã Lâm Thượng, Xã Lục Yên, Xã Tân Lĩnh, Xã Khánh Hòa, 
Xã Phúc Lợi, Xã Mường Lai Lại Đức Tính Giám đốc VNPT 

Lục Yên 0888615616 tinhld.ybi@vnpt.vn 

8 
Phường Nghĩa Lộ, Phường Trung Tâm, Phường Cầu Thia, Xã 
Liên Sơn, Xã Trạm Tấu, Xã Hạnh Phúc, Xã Khao Mang, Xã 
Mù Cang Chải, Xã Púng Luông, Xã Lao Chải, Xã Chế Tạo 

Nguyễn Ngọc Cường Giám đốc VNPT 
Miền Tây 0915870569 cuongnn.ybi@vnpt.vn 

9 
Xã Tú Lệ, Xã Gia Hội, Xã Sơn Lương, Xã Thượng Bằng La, 
Xã Chấn Thịnh, Xã Nghĩa Tâm, Xã Văn Chấn, Xã Cát Thịnh, 
Xã Tà Xi Láng, Xã Phình Hồ, Xã Nậm Có; Xã Hưng Khánh 

Hà Trung Thành Giám đốc VNPT 
Văn Chấn 0912501502 thanhht.ybi@vnpt.vn 

10 
Xã Mậu A, Xã Đông Cuông, Xã Xuân Ái, Xã Châu Quế, Xã 
Lâm Giang, Xã Tân Hợp, Xã Mỏ Vàng, Xã Phong Dụ Hạ, Xã 
Phong Dụ Thượng; Xã Quy Mông 

Đỗ Tam Nhuận Giám đốc VNPT 
Văn Yên 0888558333 nhuandt.ybi@vnpt.vn 

11 Phường Yên Bái, Phường Nam Cường, Phường Âu Lâu, Xã 
Trấn Yên; Xã Lương Thịnh, Xã Việt Hồng Phạm Huyền Tông Giám đốc VNPT 

Yên Bái 0916508678 tongph.ybi@vnpt.vn 

12 Xã Cảm Nhân, Xã Yên Thành, Xã Thác Bà, Xã Yên Bình, Xã 
Bảo Ái; Phường Văn Phú Trần Anh Tuấn Giám đốc VNPT 

Yên Bình 0912166668 tuanta.ybi@vnpt.vn 

 


